
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NỘI VỤ 
––––––– 

Số:           /TTr-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

                                                
 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 
 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng 

trên dịa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Hướng dẫn số 2630/UBND-NC ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong phòng, chống dịch 

Covid-19 (sau dây gọi tắt là Hướng dẫn số 2630); 

Ngày 14/6/2021, Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số 45/TTr-CAT-CTĐ&CTCT 

ngày 11/6/2021 của Công an tỉnh về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 

khen cho 14 tập thê, 90 cá nhân có đóng góp tích cực, giúp tỉnh Bắc Giang trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi thẩm định, thành tích của 

các tập thể, cá nhân nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Bằng khen theo quy định tại điểm b khoản 3 Hướng dẫn số 2630; Sở Nội vụ 

trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 90 cá 

nhân (trên tổng số 644 cá nhân tham gia chống dịch) các đơn vị thuộc Bộ Công an, 

đã có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

(Có danh sách và dự thảo Quyết định kèm theo) 

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với mỗi tập 

thể là 2.980.000; mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng; tổng số tiền thưởng là 

175.820.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi nghìn 

đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh. 

Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, quyết định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TĐKT. 
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Vũ Mạnh Hùng 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SNV ngày           /06/2021 của Sở Nội vụ) 

–––––––––––––––––– 
 

 I. TẬP THỂ (14 tập thể) 

STT Tên tập thể 
Ghi 

chú 

1 Bệnh viện 19-8, Bộ Công an   

2 Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.   

3 Phòng tham mưu, tác chiến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an  

4 Phòng Y tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an  

5 Ban Tham mưu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, Bộ Công an  

6 Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, Bộ Công an  

7 Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, Bộ Công an  

8 Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Công an  

9 Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Công an  

10 Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Công an  

11 Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Công an  

12 Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Công an  

13 Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Công an  

14 Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Công an.  

II. CÁ NHÂN (90 cá nhân) 

STT Họ và tên Cấp bậc,  Chức vụ, đơn vị 
Ghi 

chú 

1.  Ông Nguyễn Thái Hưng 
Đại tá, Bác sĩ, Phó Giám đốc, Bệnh viện 19-8, Bộ 

Công an 

 

2.  Ông Nguyễn Văn Tuyến 
Trung tá, Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng, Khoa 

Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện 19-8, Bộ Công an 

 

3.  Bà Nguyễn Thị Thu Phương 
Đại uý, Điều dưỡng, Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện 

19-8, Bộ Công an 

 

4.  Ông Trần Trọng Dương 
Đại uý, Bác sĩ, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh 

viện 19-8, Bộ Công an 

 

5.  Bà Đặng Thị Hoa 
Thiếu tá, Bác sĩ, Khoa Nội tiết - Bệnh viện 19-8, Bộ 

Công an 

 

6.  Ông Đỗ Thái Nam 
Đại uý, Bác sĩ, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện 19-8, Bộ 

Công an 

 

7.  Bà Nguyễn Thị Thu Phương 
Trung uý, Điều dưỡng, Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh 

viện 19-8, Bộ Công an 

 

8.  Ông Trần Văn Phong 
Đại uý, Bác sĩ, Khoa Tâm thần kinh - Bệnh viện 19-8, 

Bộ Công an 

 

9.  Ông Nguyễn Hà Trung 
Đại uý, Bác sĩ, Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 

19-8, Bộ Công an 

 

10.  Ông Thái Thành Long 
Thiếu tá, Điều dưỡng, Khoa Phục hồi chức năng - 

Bệnh viện 19-8, Bộ Công an 

 

11.  Ông Phạm Thanh Vĩ 
Thiếu uý, Dược sĩ, Khoa Dược - Bệnh viện 19-8, Bộ 

Công an 

 

12.  Ông Phí Ngọc Tú 
Thượng uý, Kỹ thuật viên, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - 

Bệnh viện 19-8, Bộ Công an 

 



3 

 

13.  Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan 
Kỹ thuật viên, Khoa Hoá Sinh - Bệnh viện 19-8, Bộ 

Công an 

 

14.  Bà Đặng Thị Hiếu 
Đại uý, Điều dưỡng, Khoa Khám bệnh - Bệnh viện 19-

8, Bộ Công an 

 

15.  Bà Lương Thị Tuyết 
Thiếu tá, Bác sĩ, Phó trưởng khoa, Khoa Nội Thận - 

khớp - Bệnh viện 19-8, Bộ Công an 

 

16.  Bà Hạ Ngọc Anh 
Đại uý, Điều dưỡng, Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện 

19-8, Bộ Công an 

 

17.  Ông Phạm Ngọc Hảo 
Thiếu tá, Bác sĩ, Phó trưởng khoa, Khoa Lao - Bệnh 

phổi - Bệnh viện19-8, Bộ Công an 

 

18.  Bà Đinh Thị Thanh Hương 
Trung tá, Điều dưỡng, Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi 

sức - Bệnh viện19-8, Bộ Công an 

 

19.  Bà Đoàn Thị Phương Thảo 
Thiếu tá, Bác sĩ, Phó trưởng khoa,Khoa Nội Tiêu hoá  

- Bệnh viện19-8, Bộ Công an 

 

20.  Bà Nguyễn Thị Bích Thảo 
Đại uý, Điều dưỡng, Khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện 

19-8, Bộ Công an 

 

21.  Ông Bạch Ngọc Anh 
Thiếu tá, Bác sĩ, Phó Trưởng khoa, Khoa Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Bệnh viện 19-8, Bộ Công an 

 

22.  Ông Phan Ngọc Lý 
Trung tá, Bác sĩ, Phó Trưởng khoa, Khoa Ngoại - 

Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an 

 

23.  Ông Vũ Đức Thao 
Thượng uý, Điều dưỡng, Khoa Điều trị tích cực - Bệnh 

viện Y học cổ truyền Bộ Công an, Bộ Công an 

 

24.  Ông Trịnh Hoài Nam 
Trung uý, Kỹ thuật viên, Khoa Xét nghiệm - Bệnh 

viện Y học cổ truyền Bộ Công an, Bộ Công an 

 

25.  Bà Hà Thị Hiền 
Thiếu tá, Điều dưỡng, Khoa Ngũ quan - Bệnh viện Y 

học cổ truyền Bộ Công an, Bộ Công an 

 

26.  Ông Nguyễn Tuấn Anh 
Đại uý, Bác sĩ, Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ 

truyền, Bộ Công an 

 

27.  Ông Nguyễn Hoàng 
Thượng uý, Bác sĩ, Khoa Ngoại - Bệnh viện Y học cổ 

truyền, Bộ Công an 

 

28.  Ông Nguyễn Tô Hoài 
Thượng uý, Bác sĩ, Khoa Điều trị tích cực - bệnh viện 

Y học cổ truyền, Bộ Công an 

 

29.  Ông Vũ Văn Út 
Đại uý, Bác sĩ, Phó Trưởng khoa, Khoa Nội Hô hấp - 

Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an 

 

30.  Ông Phan Thanh Hải 
Đại uý, Bác sĩ, Phó Trưởng khoa, Khoa Nội Tim mạch 

và Nội tiết - Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an 

 

31.  Ông Trần Đình Đức  
Đại tá, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an  

 

32.  Ông Phùng Toàn Thắng  
Thượng tá, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ 

Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an  

 

33.  Ông Nguyễn Hữu Hoàng 
Đại úy, Trợ lý, Phòng Tham mưu, tác chiến, Bộ Tư 

lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

34.  Ông Trần Anh Bình 
Thiếu tá, Bệnh xá trưởng, Phòng Y tế, Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

35.  Ông Phạm Xuân Mạnh 

Thượng úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung 

đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

36.  Ông Lê Trọng Vinh 
Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn 

CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

37.  Ông Nguyễn Mạnh Tuân 

Đại úy, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, 

Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động, Bộ Công an 
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38.  Ông Đỗ Văn Thắng 

Thượng úy, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, 

Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động, Bộ Công an 

 

39.  Ông Trịnh Quốc Hữu 
Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn 

CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

40.  Ông Trần Văn Việt 
Thượng sỹ, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn 

CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

41.  Ông Vũ Tiến Cường 
Thiếu tá, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ Bắc 

Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

42.  Ông Đặng Văn Công 

Đại úy, Phó trưởng Ban Tham mưu, Ban Tham mưu, 

Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

cơ động, Bộ Công an 

 

43.  Ông Tống Nguyên Thành 

Thiếu tá, Trợ lý, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn 

CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

44.  Ông Nguyễn Thái Dũng 

Đại úy, Phó Tổ trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung 

đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động, Bộ Công an 

 

45.  Ông Nguyễn Chí Quang 

Thượng úy, Phó Trung đội trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ 

số 2, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

46.  Ông Nguyễn Thanh Tuân 

Thượng úy, Phó Trung đội trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ 

số 2, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

47.  Ông Nguyễn Danh Vũ 

Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn 

CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

48.  Ông Trần Tuấn Anh 

Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn 

CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

49.  Ông Nguyễn Đức Quân 

Thiếu tá, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, 

Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

cơ động, Bộ Công an 

 

50.  Ông Nguyễn Trần Chiến 

Thiếu tá, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, 

Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

cơ động, Bộ Công an 

 

51.  Ông Tạ Văn Dũng 

Đại úy, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, 

Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

cơ động, Bộ Công an 

 

52.  Ông Nguyễn Văn Thắng 

Đại úy, Tổ Trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn 

CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

53.  Ông Hoàng Văn Trường 

Đại úy, Đại đội trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung 

đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động, Bộ Công an 

 

54.  Ông Lê Hữu An 

Thượng Sỹ, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung 

đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động, Bộ Công an 

 

55.  Ông Cao Văn Thái 

Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn 

CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

56.  Ông Uông Ngọc Thiết 
Thượng úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung 

đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 
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động, Bộ Công an 

57.  Ông Cao Văn Tài 

Thượng úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung 

đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động, Bộ Công an 

 

58.  Ông Trương Nhật Thành 

Đại úy, Phó Đại đội trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, 

Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

cơ động, Bộ Công an 

 

59.  Ông Lê Ngọc Mạnh 

Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn 

CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

60.  Ông Trần Lê Vinh 

Thiếu úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn 

CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

61.  Ông Lê Văn Trường 

Thượng úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung 

đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động, Bộ Công an 

 

62.  Ông Nguyễn Văn Thành 

Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn 

CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

63.  Ông Phạm Hoàng Nam 

Thượng sỹ, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn 

CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

64.  Ông Đới Sỹ Khang 

Đại úy, Phó Đại đội trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, 

Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

cơ động, Bộ Công an 

 

65.  Ông Phạm Văn Tuấn 

Thượng sỹ, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn 

CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

66.  Ông Nguyễn Văn Long 

Thượng úy, Phó Trung đội trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ 

số 4, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

67.  Ông Phạm Quốc Hùng 
Thượng tá, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ 

Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

68.  Ông Nguyễn Văn Hoàn 
Đại úy, Cán bộ, Ban Tham mưu, Trung đoàn CSCĐ 

Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

69.  Ông Trịnh Xuân Thanh 
Thiếu úy, Cán bộ, Ban Hậu cần, Trung đoàn CSCĐ 

Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

70.  Ông Vi Đức Khánh 
Trung úy, Cán bộ, Đội Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ 

Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an 

 

71.  Ông Nguyễn Đức Hiệt 

Thiếu tá, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, 

Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động, Bộ Công an 

 

72.  Ông Đỗ Duy Mạnh 

Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

73.  Ông Phùng Văn Vinh 

Hạ sỹ, Chiến sỹ, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

74.  
Ông Nguyễn Mạnh Tú

  

Thượng sỹ, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

75.  Ông Lê Quang Định 
Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 
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Công an 

76.  Ông Phạm Ngọc Khánh 

Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

77.  Ông Trần Đình Lượng 

Thượng úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung 

đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

78.  Ông Nguyễn Hải Nam 

Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

79.  Ông Lê Trọng Hiếu 

Trượng úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

80.  Ông Đặng Duy Tùng 

Trung úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

81.  Ông Nguyễn Hoàng Nam 

Thượng úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung 

đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

82.  Ông Vũ Hoàng Nam 

Thượng sỹ, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

83.  Ông Phạm Tuấn Anh 

Thượng sỹ, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

84.  Ông Phạm Ngọc Viện 

Trung tá, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, 

Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động, Bộ Công an   

 

85.  Ông Tống Văn Thắng 

Thượng úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung 

đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an 

 

86.  Ông Phạm Văn Toàn 

Thiếu tá, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, 

Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động, Bộ Công an 

 

87.  Ông Giáp Minh Duy 

Thượng úy, Phó Đại đội trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ số 

3, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

cơ động, Bộ Công an 

 

88.  Ông Trần Ngọc Đức Tuấn 

Thượng sỹ, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

89.  Ông Nguyễn Hải Dương 

Trung sỹ, Chiến sỹ, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn 

CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 

Công an 

 

90.  Ông Dương Đình Đức 

Thượng úy, Cán bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung 

đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 

Bộ Công an./. 

 

   
–––––––––––––––––––––––––––––– 
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